
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Địa chỉ

1 Nguyễn Văn Lập Nam 30/03/1993
Nhân Tiến, Tiến Thành, Yên 

Thành, Nghệ An

2 Nguyễn Đức Thiện Nam 30/06/1986
Thôn Phú Lợi , Xã Kỳ Phú , 

Huyện Kỳ Anh , Hà Tĩnh

3 Nguyễn Văn Bảy Nam 12/03/1986
Thôn  liên  hải , xã quỳnh liên , 

Thị xã hoàng mai , Nghệ An

4 Trương Ngọc Thức Nam 06/09/1985
phòng 209 D17 khu đô thị đặng xá 

, xã đặng xá, gia lâm, Hà Nội

5 Đỗ Thị Nhung Nữ 18/05/1992
Thôn Minh Hòa 2 , Xã Minh Khai, 

Huyện Hoài Đức, Hà Nội

6 Vũ Văn Mạnh Nam 10/03/1984
Thôn: Thịnh Thôn, Xã: Định Hải, 

Huyện : Yên Định, Thanh Hóa

7 Đặng Mạnh Tường Nam 02/06/1987
Xóm 3, Xã minh châu, Huyện diễn 

châu, Nghệ An

8 Nguyễn Đình Thìn Nam 05/09/1988
Động Sơn, Mỹ Thành, Yên Thành, 

Nghệ An

9 Phan Văn Dương Nam 16/04/1989
xóm 2, Viên Thành, Yên Thành, 

Nghệ An

10 Ngô Đức Thuận Nam 03/11/1992

Tổ dân phố Quang Trung, Thị 

Trấn Phong Sơn, Cẩm Thủy, 

Thanh Hóa

11 Nguyễn Văn Hưng Nam 02/07/1992
 Đông Nam, Thiên Lộc, Can Lộc, 

Hà Tĩnh

12 Nguyễn Ngọc Hạnh Nam 17/09/1990
Thôn 2, Xã quảng hải, Huyện 

quảng xương, Thanh Hóa

13 Nguyễn Văn Chính Nam 06/09/1988
Xóm Quang Thái, Trung Phúc 

Cường, Nam Đàn, Nghệ An
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14 Ngô Đình Hiếu Nam 14/09/1988
Duyên Trường, Duyên Thái, 

Thường Tín, Hà Nội

15 Trần Đức Tâm Nam 12/08/1988

SỐ 52 THÔN KIM LONG 

THƯỢNG , HOÀNG LONG, 

PHÚ XUYÊN, Hà Nội

16 Nguyễn Anh Tú Nam 24/03/1991
Xóm Hợp Thắng, Khánh Hợp, 

Nghi Lộc, Nghệ An

17 Nguyễn Văn Bắc Nam 24/09/1989
Thôn 7, Thiệu Khánh , Thanh hoá, 

Thanh Hoá

18 Phạm Văn Thuận Nam 11/02/1985
Thôn 15, Khánh Trung, Yên 

Khánh, Ninh Bình

19 Lê Đình Thắng Nam 28/04/1991
Phố 1, Tào xuyên, Thành phố 

thanh hoá, Thanh Hoá

20 Nguyễn Đức Chung Nam 07/05/1985
khối nhật ₫ông, thị trấn nam ₫àn, 

nam ₫àn, Nghệ An

21 Nguyễn Xuân Dũng Nam 20/01/1985
Đồng Yên, Xuân Lộc, Can Lộc, 

Hà Tĩnh

22 Lê Duy Hành Nam 11/08/1988
Nam đoan vỷ, Hoàng thịnh , 

Huyện hoàng hoá , Thanh Hoá 

23 Trương Minh Hai Nam 02/09/1992
Tam quy, Hà tân, Hà trung, Thanh 

Hoá

24 Nguyễn Hữu Thành Nam 13/09/1985
Xóm 3, Đặng sơn , Đô Lương , 

Nghệ An

25 Lê Quý Nam 02/08/1987
TÂN YÊN, TÂN PHÚ, TÂN KỲ, 

Nghệ An

26
Nguyễn Thị Thúy 

Vân
Nữ 05/02/1990

Thôn 3 Thịnh Trị, Đông Quang, 

Đông Sơn, Thanh Hóa

27 Đặng Văn Dương Nam 07/02/1991
Xóm 4 Khe Lau, Xã Nam Kim, 

Huyện Nam Đàn, Nghệ An

28 Nguyễn Văn Hảo Nam 05/05/1992
NHUẬN TRẠCH, VẠN THẮNG, 

BA VÌ, Hà Nội



29 Nguyễn Quốc Huy Nam 01/02/1985
Xóm 4, Hưng Phúc, Hưng 

Nguyên, Nghệ An

30 Doãn Huy Cường Nam 17/06/1986
Thôn ngọc lậu 1, Xã đông thịnh, 

Huyện đông sơn, Thanh Hóa

31 Nguyễn Văn Sơn Nam 16/09/1990

THÔN THANH CAO, ĐẠI 

ĐỒNG, THANH CHƯƠNG, 

Nghệ An

32 Dương Mạnh Tình Nam 21/04/1989
Số nhà 111, Trần Thượng, Trần 

Cao, Phù Cừ, Hưng Yên

33 Cung Đình Bính Nam 18/12/1986
xóm Thọ Bằng, xã Đức Thành, 

huyện Yên Thành, Nghệ An

34
Nguyen Quang 

Huynh
Nam 19/05/1988 xóm 2, hoa sơn, anh sơn , Nghệ An

35 Nguyễn Hàm Thiên Nam 16/06/1990
Xóm 6, Quang sơn , Dô lương , 

Nghệ An

36 Đỗ Văn Hiệp Nam 03/08/1991

42/307 đường Duy Tân, Trường 

Chinh, Thành Phố Kon Tum, Kon 

Tum

37 Nguyễn Qúy Dũng Nam 12/06/1985
Thôn Thọ Phật, Xã Đông Hoàng, 

Huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

38 Nguyễn Văn Dương Nam 05/10/1985
Xóm Hải Thịnh, Xã Nghi Thiết, 

Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

39 Nguyễn Văn Lân Nam 10/05/1988
Thôn Xuân Bắc 1,  Xã Hoa thủy , 

Huyện Lệ thủy , Quảng Bình

40 Phạm Văn Ban Nam 06/04/1988
Xóm 1, Xã Châu Nhân, Huyện 

Hưng Nguyên, Nghệ An

41 Trần Văn Thông Nam 02/01/1992
xóm 1, xã Đông Sơn, Huyện Đô 

Lương, Nghệ An

42 Lương Sỹ Cường Nam 10/08/1990
Thái lộc, Nghi thái, Nghi lộc, 

Nghệ An

43 Phan Công Trung Nam 14/05/1990

THÔN YÊN LẠC, XÃ THANH 

NGỌC, HUYỆN THANH 

CHƯƠNG, Nghệ An



44 Phạm Bá Tiến Nam 09/09/1988
Lamat, Lộc Sơn, Hậu Lộc, Thanh 

Hóa

45 Trần Kim Tuyến Nam 02/09/1983
Số 85 / Nam hội triều , Hoằng 

phong, Hoằng Hóa , Thanh Hóa 

46 Trần Nhật Tiệp Nam 27/10/1989
Thôn Trung Nghĩa - xóm7,  Thạch 

Bằng, Lộc Hà, Hà Tĩnh

47 Nguyễn Trung Tiến Nam 27/09/1989
Khối 6,  thị trấn quán hành, Nghi 

lộc, Nghệ An

48 Phan Bá Dương Nam 16/05/1986
Thuận minh , Thuận sơn, Đô 

lương , Nghệ An

49 Thái Đình Phương Nam 18/12/1992
xóm hiệp hoà, xã hoà sơn, huyện 

đô lương, Nghệ An

50 Nguyễn Đình Cương Nam 16/03/1990
Xóm 5, Nghi Công Bắc, Nghi lộc, 

Nghệ An

51 Nguyễn Duy Sinh Nam 15/06/1989
MỸ SƠN, THANH YÊN, 

THANH CHƯƠNG, Nghệ An

52 Tran Thanh Cuong Nam 28/08/1989
Đồng Hưng, Nghĩa Yên, Nghĩa 

Đàn, Nghệ An

53 Nguyễn Viết Thành Nam 13/08/1985
Thôn Ngang Nội , Xã Hiên Vân , 

Huyện Tiên Du , Bắc Ninh 


